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BỘ 10 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ 11  

NĂM 2020 CÓ ĐÁP ÁN 

 

1. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 11 – Số 1 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 11 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 1: Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm trở thành vùng tranh chấp của Anh và Pháp nhưng lại là 

nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?  

A. Do Xiêm đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa.  

B. Do Xiêm được sự giúp đỡ của Mĩ.  

C. Do chính sách cải cách chính trị của Ra - ma V.  

D. Do chính sách ngoại giao mền dẻo, khôn khéo của Ra - ma V.  

Câu 2: Trong nội dung của cải cách Minh Trị ở Nhật Bản, nội dung quyết định đến thành 

công của Nhật Bản là:  

A. Nội dung về chính trị.        

B. B. Nội dung về quân sự.  

C. Nội dung về kinh tế.          

D. Nội dung về giáo dục  

Câu 3: Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi … đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục 

diện chính trị thế giới.  

A. Cách mạng Đức.                 

B. B. Cách mạng tháng Mười Nga.  

C. Phong trào cách mạng vô sản.       

D. Phong trào cách mạng thế giới.  

Câu 4: Trong những năm 1894 - 1895, diễn ra cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản với:  

A. Trung Quốc        

B. B. Triều Tiên       

C. C. Nga         

D. D. Việt Nam  

Câu 5: Tháng 2/1917, Lê – nin và Đảng Bôn - sê - vích ở Nga nêu lên khẩu hiệu gì?  

A. “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng”.  

B. “Biến chiến tranh đế quốc thành phong trào cách mạng”.  
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C. “Biến chiến tranh đế quốc thành cách mạng vô sản”.  

D. “Biến chiến tranh đế quốc thành chiến tranh giải phóng dân tộc”.  

Câu 6: Mở đầu phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào là cuộc khởi 

nghĩa:  

A. Khởi nghĩa do Ong kẹo chỉ huy.  

B. Khởi nghĩa do Com - ma - đam chỉ huy.  

C. Khởi nghĩa của Pha - ca - đuốc.  

D. Khởi nghĩa của Chậu Pa - chay.  

Câu 7: Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và thiệt lập ách 

thống trị ở In - đô - nê - xi - a?  

A. Tây Ban Nha          

B. Anh         

C. Bồ Đào Nha        

D. Hà Lan  

Câu 8: Vì sao đến cuối thế XIX – đầu thế kỉ XX có sự xuất hiện các đế quốc “già” và đế quốc 

“trẻ”?  

A. Sự tranh chấp thị trường và thuộc địa của các nước tư bản chủ nghĩa.  

B. Tất cả các đáp án đều đúng.  

C. Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị giữa các nước tư bản chủ nghĩa  

D. Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị giữa các nước đế quốc.  

Câu 9: Hiện nay trong khu vực Đông Nam Á, những nước nào đi theo chế độ Xã hội chủ 

nghĩa?  

A. Việt Nam và Lào                

B. Chỉ có Việt Nam  

C. Việt Nam, Lào, Campuchia        

D. Việt Nam và Campuchia  

Câu 10: Theo hiến pháp 1889, chế độ nào dưới đây được thiết lập ở Nhật Bản?  

A. Quân chủ chuyên chế.          

B. Xã hội chủ nghĩa.  

C. Quân chủ lập hiến              

D. Chế độ cộng Hòa  

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 1 

1.D           2.D            3.B             4.A             5.A 

6.C           7.D            8.C             9.A             10.C 
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2. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 11 – Số 2 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 11 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 1: Sự kiện nào chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc chấm dứt?  

A. Nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.  

B. Triều đình Mãn Thanh cấu kết với đế quốc đàn áp cách mạng.  

C. Khởi nghĩa ở Vũ Xương bị thất bại.  

D. Tôn Trung Sơn từ chức Đại tổng thống, trao quyền cho Viên Thế Khải.  

Câu 2: Ở thế kỉ XIX, Nước đế quốc nào đã tìm cách “Mở cửa” xâm nhập vào Trung Quốc 

sớm nhất?  

A. Đức        

B. Anh          

C. Nhật Bản            

D. Pháp  

Câu 3: Chính quyền phong kiến Sô - gun thống trị Nhật Bản trong khoảng thời gian nào?  

A. Từ năm 1603 - 1868.        

B. Từ năm 1803 - 1868.  

C. Từ năm 1603 - 1686.            

D. Từ năm 1603 - 1886.  

Câu 4: Phe Liên minh trong chiến tranh thế giới thứ nhất được thành lập năm nào? Gồm 

những nước nào?  

A. Năm 1882, gồm: Đức, Áo – Hung, Italia  

B. Năm 1907, gồm: Anh, Pháp, Nga  

C. Năm 1907, gồm: Anh, Pháp, Nga, Mĩ  

D. Năm 1882, gồm: Đức, Áo – Hung  

Câu 5: Trong các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của nhân dân Cam - pu - chia, cuộc 

khởi nghĩa nào thể hiện có sự giúp đỡ, phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam?  

A. Pu - côm - bô.                        

B. A - cha - xoa  

C. Khởi nghĩa Si - vô - tha và Pu - côm - bô.       

D. Si - vô - tha  

Câu 6: Tháng 9 – 1905, chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời có tên gọi là:  
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A. Trung quốc Liên minh hội.      

B. Đảng dân chủ tư sản Trung Quốc.  

C. Trung quốc Đồng minh hội.      

D. Đảng dân chủ tư sản kiểu mới Trung Quốc.  

Câu 7: Mĩ chính thức đưa 65 vạn quân đổ bộ vào châu Âu thời gian nào?  

A. Tháng 7/1918       

B. Tháng 5/1918  

C. Tháng 6/1918        

D. Tháng 3/1918  

Câu 8: Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Đế quốc và phong kiến của nhân dân Trung 

Quốc cuối thế kỉ XIX là:  

A. Cách mạng Tân Hợi.         

B. Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc.  

C. Phong trào Duy tân.          

D. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn  

Câu 9: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là?  

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.          

B. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.  

C. Chủ nghĩa quân phiệt và hiếu chiến.     

D. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến.  

Câu 10: Hiện nay, đất nước Trung Quốc theo chế độ gì?  

A. Quân chủ lập hiến          

B. Quân chủ chuyên chế  

C. Tư bản chủ nghĩa           

D. Xã hội chủ nghĩa  

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 2 

1D               2B               3A              4A               5C 

6C               7A              8B              9B               10D 

 

3. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 11 – Số 3 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 11 

NĂM HỌC 2020-2021 
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Câu 1. Mĩ đã dùng chính sách gì để khống chế các nước khu vực Mĩ La-tinh? 

A. “Ngoại giao chiến hạm” 

B. “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô-la”. 

C. Chính sách “Cái gậy lớn”. 

D. Chính sách “Ngoại giao đồng đô-la”. 

Câu 2. Vì sao nói, cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản vào giữa thế kỉ XIX có tính chất như 

là một cuộc cách mạng tư sản? 

A. Vì giai cấp tư sản là người lãnh đạo thực hiện. 

B. Vì đã đẩy lùi được sự can thiệp của các nước phương Tây. 

C. Vì đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển và đưa Nhật Bản hòa nhập với 

nền kinh tế tư bản phương Tây. 

D. Vì đã lật đổ nền thống trị của giai cấp phong kiến 

Câu 3. Ở châu Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản là nước duy nhất: 

A. Có tư tưởng duy tân đất nước. 

B. Có mâu thuẩn sâu sắc với chủ nghĩa tư bản phương Tây. 

C. Thực hiện việc học tập và áp dụng khoa học – kĩ thuật phương Tây. 

D. Trở thành một nước đế quốc tư bản. 

Câu 4. Đảng Quốc đại là chính đảng đại diện cho: 

A. Giai cấp tư sản Ấn Độ.   C. Giai cấp phong kiến Ấn Độ. 

B. Giai cấp vô sản Ấn Độ.   D. Giai cấp tiểu tư sản Ấn Độ. 

Câu 5. Hạn chế lớn nhất ở mục tiêu hành động mà Trung Quốc Đồng minh hội đưa ra là: 

A. Không đặt ra mục tiêu lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh. 

B. Chủ trương bình quân ruộng đất nên không được giai cấp phong kiến ủng hộ. 

C. Không chỉ rõ kẻ thù chủ yếu của cách mạng Trung Quốc ngoài chế độ phong kiến còn 

có cả thực dân đế quốc. 

D. Thực hiện thành lập Trung Hoa dân quốc. 

Câu 6. Nước duy nhất ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập tương đối về chính trị vào cuối 

thế kỉ XIX là: 

A. Xiêm (Thái Lan)      C. Ma-lai-xi-a 

B. In-đô-nê-xi-a.      D. Lào. 

Câu 7. Ai là người lãnh đạo nhân dân Lào tiến hành cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp 

kéo dài suốt 37 năm (1901- 1937) 

A. Chậu Pa-chay      C. Pha-ca-đuốc. 

B. Ong kẹo và Com-ma-đam    D. A-cha-Xoa 
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Câu 8. Nước nào có phần thuộc địa ở Châu Phi rộng lớn nhất: 

A.. Nước Nga      C. Nước Đức 

B. Nước Pháp      D. Nước Anh 

Câu 9. Ở Châu Phi có những quốc gia nào giữ được độc lập trước sự xâm nhập của 

Phương Tây? 

A. Ai Cập, Nam Phi.      C. Ha-i-ti. 

B. Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a.     D. Tô-gô, Ma-đa-gat-ca. 

Câu 10. Đến đầu thế kỉ XX, ở Châu Âu đã hình thành khối quân sự nào? 

A. Phe Liên Minh      C. Phe Hiệp Ước 

B. Phe Trục       D. Cả A và C     

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B C D A C A B D B D 

 

4. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 11 – Số 4 

TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 11 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 1: Ong Kẹo và Commađam đã lãnh đạo khởi nghĩa ở nơi nào? 

A. Xavanakhét B. Cao nguyên Bôlôven 

C. Châu Đốc, Hà Tiên D. Cao nguyên Lang Bian 

Câu 2: Nội dung Hiệp ước 1893 được kí kết giữa Pháp và Xiêm là: 

A. Pháp công nhận Xiêm là quốc gia độc lập. 

B. Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào. 

C. Xiêm thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Việt Nam. 

D. Pháp công nhận Xiêm là quốc gia độc lập nhưng bị hạn chế quyền đối ngoại. 

Câu 3: Từ sau cuộc cải cách năm 1892, tòa án, quân đội, trường học ở Xiêm đã được tổ 

chức lại theo mô hình của: 

A. Mĩ B. Châu Âu C. Đức D. Nhật Bản 

Câu 4: Phe Liên minh ra đời vào năm nào? 

A. 1915 B. 1990 C. 1907 D. 1882 

Câu 5: Đạo luật chia cắt xứ Bengan được ban hành vào thời gian nào? 

A. 7/1885 B. 10/1905 C. 6/1908 D. 7/ 1905 
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Câu 6: La Phông-ten nổi tiếng với thể loại văn học gì? 

A. Thơ ngụ ngôn B. Thơ tình C. Sử thi D. Trường Ca 

Câu 7: “AQ chính truyện” là tác phẩm của ai? 

A. Mạc Ngôn B. Lão Xá C. Lỗ Tấn D. Tào Ngu 

Câu 8: Minh Trị Thiên hoàng đã có hành động như thế nào đối với chế độ Mạc phủ? 

A. Duy trì Mạc phủ như là Bộ nội vụ trong chính phủ mới. 

B. Giải tán Mạc phủ nhưng cho Shogun làm Thủ tướng. 

C. Thủ tiêu chế độ Mạc phủ. 

D. Duy trì Mạc phủ về mặt hình thức, không có thực quyền. 

Câu 9: Câu nào sau đây không phải là đặc điểm chung của những cuộc nổi dậy chống thực 

dân Pháp ở Đông Dương cuối TK XIX – đầu TK XX? 

A. Thiếu tổ chức mạnh. B. Thiếu đường lối đúng đắn. 

C. Mang tính tự phát D. Do giai cấp tư sản lãnh đạo. 

Câu 10: Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. 1905 – 1911 B. 1851 – 1891 C. 1851 – 1864 D. 1825 – 1830 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 4 

1B          2B          3B           4D          5D         6A         7C          8C         9D          10C 

 

5. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 11 – Số 5 

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 11 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 1: Tago đã đoạt giải Nôbel văn học vào năm nào? 

A. 1943 B. 1913 C. 1813 D. 1931 

Câu 2: Nội dung nào sau đây đã không được Quốc dân đại hội thực hiện? 

A. Chia ruộng đất cho nông dân. B. Thông qua Hiến pháp lâm thời. 

C. Thành lập chế độ cộng hòa D. Bầu Đại Tổng thống. 

Câu 3: Đảng Quốc Đại là chính đảng đầu tiên của giai cấp nào ở Ấn Độ? 

A. Nông dân B. Công nhân C. Tiểu tư sản trí thức D. Tư sản 

Câu 4: Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập vào thời gian nào? 

A. 2/1930 B. 9/1898 C. 8/1905 D. 7/1921 

Câu 5: Phái dân chủ cấp tiến trong Đảng Quốc Đại do ai đứng đầu? 
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A. Akbar B. Nehru C. Tilắc D. Gandhi 

Câu 6: Mĩ tuyên chiến với Đức vào ngày tháng năm nào? 

A. 11/11/1918 B. 2/4/1917 C. 3/10/1918 D. 28/6/1914 

Câu 7: Hai vở balê “ Hồ thiên nga” và “ Người đẹp ngủ trong rừng” là tác phẩm của ai? 

A. Bét-tô-ven B. Tago C. Môda D. Traicốpxki 

Câu 8: Đến giữa thế kỉ XIX, nước nào đã hoàn thành việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn 

độ? 

A. Pháp B. Mĩ C. Đức D. Anh 

Câu 9: Ngày 28/6/1914, đã xảy ra sự kiện gì tại bán đảo Bancăng? 

A. Đức tuyên chiến với Pháp B. Thái tử Áo – Hung bị ám sát 

C. Đức tuyên chiến với Nga D. Không quân Anh tấn công Béclin 

Câu 10: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong  những năm 1863 – 1866 ở khu vực biên 

giới Campuchia – Việt Nam? 

A. Achaxoa B. Ong Kẹo C. Sivôtha D. Chulalongcon 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 5 

1B       2A        3D         4C        5C       6B        7D        8D       9B         10A 

 

6. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 11 – Số 6 

TRƯỜNG THPT CÔ TÔ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 11 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, quyền hành thực tế ở Nhật Bản nằm trong tay của ai? 

A. Thiên Hoàng                              B. Tư sản   

C. Tướng quân                             D. Thủ tướng 

Câu 2. Chế độ Mạc Phủ ở Nhật lâm vào khủng hoảng, suy yếu vào thời gian nào? 

A. Cuối thế kỉ XVIII.                         B. Cuối thế kỉ XIX. 

C. Đầu thế kỉ XIX.                            D. Giữa thế kỉ XIX. 

Câu 3. Năm 1854, xảy ra sự kiện gì ở Nhật? 

A. Mĩ buộc Nhật phải “mở cửa”  B. Mĩ, các nước đế quốc tấn công Nhật. 

C. Thiên Hoàng mất.   D. Chế độ Mạc phủ sụp đổ 

Câu 4. Ngoài Mĩ, còn những nước đế quốc nào bắt Nhật kí hiệp ước bất bình đẳng? 

A. Anh, Pháp, Nga, Hà Lan.                           B. Anh, Pháp, Đức, Áo. 
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C. Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc.                    D. Anh, Pháp, Nga, Đức. 

Câu 5. Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, 

Nhật Bản đã: 

A. Duy trì chế độ phong kiến                                               

B. Tiến hành những cải cách tiến bộ. 

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây         

D. Thiết lập chế độ Mạc Phủ mới. 

Câu 6. Ai là người tiến hành cuộc Duy tân ở Nhật? 

A. Tướng quân                              

B. Minh Trị. 

C. Tư sản công nghiệp.                  

D. Quý tộc, tư sản hóa. 

Câu 7. Cuộc Duy tân Minh Trị diễn ra vào thời gian nào? 

A.  1/1867                         

B. 1/ 1868   

C. 3/ 1868                         

D. 3/ 1869 

Câu 8. Cuộc cải cách Duy tân Minh Trị được tiến hành trên các lĩnh vực nào? 

 A. Chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao 

 B. Chính trị, quân sự, văn hóa - giáo dục và ngoại giao với Mĩ 

 C. Chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa - giáo dục 

 D. Kinh tế, quân sự, giáo dục và ngoại giao. 

Câu 9. Trong chính phủ mới của Minh Trị, tầng lớp nào giữ vai trò quan trọng? 

 A. Quý tộc tư sản hóa                      B. Tư sản   

C. Quý tộc phong kiến                    D. Địa chủ 

Câu 10. Trong Hiến pháp mới năm 1889 của Nhật, thể chế mới là? 

 A. Cộng hòa.                                   B. Quân chủ lập hiến  

 C. Quân chủ chuyên chế          D. Liên bang. 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 6 

1C 2D 3A 4D 5B 6B 7B 8C 9A 10D 

 

7. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 11 – Số 7 
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TRƯỜNG THPT QUAN LẠN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 11 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 1. Tầng lớp đóng vai trò quan trọng trong Chính phủ mới ở Nhật sau cải cách Duy tân 

Minh Trị là 

 A. tư sản  B. nông dân  C. thị dân thành thị  D. quí tộc tư sản hóa 

Câu 2. Nội dung nào không phản ánh đúng cải cách chính trị của Minh Trị (1868)? 

 A. Thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân 

 B. Thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập Chính phủ mới 

 C. Xác định vai trò quan trọng của nhân dân lao động 

 D. Ban hành Hiến pháp mới, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến 

Câu 3. Nhận xét nào không phản ánh đúng ý nghĩa cuộc Duy tân minh Trị ở Nhật năm 1868? 

 A. Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản 

 B. Đưa Nhật phát triển theo con đường tư bản phương Tây 

 C. Đưa Nhật trở thành một nước đế quốc duy nhất ở châu Á 

 D. Xóa bỏ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển 

Câu 4. Yếu tố nào đã đưa đến sự tập trung công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng ở 

Nhật 30 năm cuối TK XIX? 

A. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa    

B. Quá trình tích lũy vốn tư bản nguyên thủy 

C. Sự cạnh tranh gay gắt của các nhà tư bản   

D. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài  

Câu 5. Sức mạnh của các công ty độc quyền của Nhật được thể hiện ở 

 A. việc xuất khẩu vốn tư bản ra nước ngoài để kiếm lời 

 B. khả năng chi phối, lũng đoạn nền KT, chính trị đất nước 

 C. chiếm ưu thế cạnh tranh với công ty độc quyền của các nước khác 

 D. tiềm lực nguồn vốn lớn được đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh 

Câu 6. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Nhật cuối TK XIX là 

 A. hữu nghị và hợp tác  B. thân thiện và hòa bình 

 C. đối đầu và chiến tranh  D. xâm lược và bành trướng 

Câu 7. Yếu tố nào tạo điều kiện cho giới cầm quyền Nhật thực hiện chính sách xâm lược 

các nước châu Á cuối TK XIX-đầu TK XX? 

 A. Sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân 

 B. Các công ty độc quyền hậu thuẫn về tài chính 
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 C. Có tiềm lực, sức mạnh KT, chính trị, quân sự 

 D. Thực hiện chính sách ngoại giao thân thiện với phương Tây 

Câu 8. Việc Nhật tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược Đài Loan (1874); Trung-Nhật 

(1894-1895); Nga-Nhật (1904-1905) chứng tỏ 

 A. Nhật đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 

 B. Nhật đủ sức cạnh tranh với các cường quốc lớn 

 C. cải cách Duy tân Minh Trị giành thắng lợi hoàn toàn 

 D. Thiên hoàng Minh Trị là một vị tướng cầm quân giỏi 

Câu 9. Sự kiện đánh dấu Nhật chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa cuối TK XIX-đầu 

TK XX là 

 A. hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa đất nước 

 B. giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh xâm lược 

 C. các công ty độc quyền chiếm lĩnh thị trường thế giới 

 D. mở rộng đầu tư, hợp tác với các nước tư bản phương Tây 

Câu 10. Đế quốc Nhật mang đặc điểm là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt vì 

 A. vừa duy trì chế độ PK vừa tiến lên tư bản, chủ trương XD nước Nhật bằng sức mạnh 

kinh tế 

 B. vừa duy trì quyền sở hữu ruộng đất PK, vừa chủ trương XD nước Nhật bằng sức mạnh 

kinh tế 

 C. vừa duy trì chế độ PK, vừa tiến lên TB, chủ trương XD nước Nhật bằng sức mạnh quân 

sự 

 D. duy trì quyền sở hữu ruộng đất PK, vừa tiến lên TB, chủ trương XD nước Nhật bằng sức 

mạnh quân sự 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 7 

1D 2C 3D 4A 5B 6D 7C 8A 9B 10D 

 

8. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 11 – Số 8 

TRƯỜNG THPT HOÀNG BỒ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 11 

NĂM HỌC 2020-2021 

 

Câu 1. Từ thế kỉ XVIII, nhất là sang thế kỉ XIX, Trung Quốc đứng trước nguy cơ trở thành 
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A. “sân sau” của các nước đế quốc 

B. “ván bài” trao đổi giữa các nước đế quốc 

C. “quân cờ” cho các nước đế quốc điều khiển 

D. “miếng mồi” cho các nước đế quốc phân chia, xâu xé 

Câu 2. Yếu tố nào giúp các nước đế quốc xâu xé được Trung Quốc? 

A. Phong trào bãi công của công nhân lan rộng khắp cả nước 

B. Thái độ thỏa hiệp của giai cấp tư sản 

C. Thái độ thỏa hiệp của triều đình Mãn Thanh 

D. Phong trào nông dân chống phong kiến bùng nổ 

Câu 3. Với hiệp ước Nam Kinh, Trung Quốc đã trở thành một nước 

A. Nửa thuộc địa, nửa phong kiến 

B. Thuộc địa, nửa phong kiến 

C. Phong kiến quân phiệt 

D. Phong kiến độc lập 

Câu 4. Phong trào đấu tranh chống thực dân, phong kiến của nhân dân Trung Quốc bắt đầu 

từ 

A. Đầu thế kỉ XIX        

B. Giữa thế kỉ XIX 

C. Cuối thế kỉ XIX        

D. Đầu thế kỉ XX 

Câu 5. Chiến tranh thuốc phiện năm 1840 – 1842 là cuộc chiến tranh giữa 

A. Pháp và Trung Quốc        

B. Anh và Trung Quốc 

C. Anh và Pháp        

D. Đức và Trung Quốc 

Câu 6. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là 

A. Trần Thắng B.        

B. Ngô Quảng 

C. Hồng Tú Toàn        

D. Chu Nguyên Chương 

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc nổ ra tại 

A. Kim Điền (Quảng Tây)        

B. Dương Tử (Quảng Đông) 

C. Mãn Châu (vùng Đông Bắc)        
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D. Nam Kinh (Quảng Đông) 

Câu 8. Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc là 

A. Xây dựng được chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh) 

B. Buộc các nước đế quốc phải thu hẹp vùng chiếm đóng 

C. Xóa bỏ sự tồn tại của chế độ phong kiến 

D. Mở rộng căn cứ khởi nghĩa ra khắp cả nước 

Câu 9. Chính sách tiến bộ nhất của chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh) là 

A. Thực hiện chính sách bình quân ruộng đất, bình quyền nam nữ 

B. Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến 

C. Xóa bỏ mọi loại thuế khóa cho nhân dân 

D. Thực hiện các quyền tự do dân chủ 

Câu 10. Người khởi xướng cuộc vận động Duy tân ở Trung Quốc là 

A. Hồng Tú Toàn và Lương Khải Siêu 

B. Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu 

C. Từ Hi Thái hậu và Khang Hữu Vi 

D. Khang Hữu Vi và Tôn Trung Sơn 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 8 

1D 2C 3A 4B 5B 

6C 7A 8A 9A 10B 

 

9. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 11 – Số 9 

TRƯỜNG THPT QUẢNG LA ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 11 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 11. Cuối TK XIX, Nhật đã kí Hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên với quốc gia nào? 

 A. Anh  B. Pháp C. Đức  D. Mĩ 

Câu 12. Hai cửa biển đầu tiên Nhật cho người nước ngoài vào buôn bán cuối TK XIX 

là 

 A. Ky-ô-tô và Na-gô-a  B. Na-ri-ta và Tô-ki-ô 

 C. Ô-sa-ca và Hô-kai-đô  D. Si-mô-đa và Hô-kô-đa-tê 

Câu 13. Sau hơn 200 năm thống trị của chế độ Mạc phủ Tô-ku-ga-oa, mâu thuẫn nào 

đã tồn tại gay gắt trong lòng xã hội Nhật Bản? 

 A. Mâu thuẫn giữa địa chủ phong kiến với nông dân 
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 B.  Mâu thuẫn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội 

 C.  Mâu thuẫn giữa nông dân với ách thống trị của chế độ Mạc phủ 

 D.  Mâu thuẫn giữa sự phát triển của KT tư bản với chế độ Mạc phủ  

Câu 14. Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình Nhật Bản từ đầu TK XIX đến trước nă 1868 

là   

 A. chế độ phong kiến trì trệ tiếp tục được duy trì 

 B. bị các nước đế quốc phương Tây thi nhau xâu xé 

 C. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng 

 D. đất nước lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng 

Câu 15. Nguyên nhân trực tiếp để Thiên hoàng minh Trị quyết định thực hiện một loạt 

cải cách là do 

 A. đề nghị của các đại thần  B. muốn thể hiện quyền lực sau khi lên ngôi 

 C. chế độ Mạc phủ sụp đổ  D. nguyện vọng của quần chúng nhân dân đòi hỏi 

Câu 16. Mục đích chính những cải cách của Thiên hoàng Minh Trị (1868) là đưa Nhật 

Bản 

A. trở thành một cường quốc ở châu Á   

B. phát triển mạnh như các nước phương Tây 

C. thoát khỏi sự lệ thuộc vào phương Tây  

D. thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu 

Câu 17. Nội dung nào Không phản ánh đúng chính sách cải cách kinh tế của Minh Trị 

Duy Tân 

A. phát triển KT tư bản ở nông thôn   

B. thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường 

C. kêu gọi nước ngoài đầu tư vào Nhật   

D. xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống 

Câu 18. Nhận xét nào thể hiện tính chất tiến bộ của những cải cách do Thiên hoàng 

Minh Trị khởi xướng năm 1868? 

 A. Tiếp nối những giá trị lâu đời của nước Nhật xưa 

 B. Thực hiện quyền dân chủ cho các tầng lớp nhân dân 

 C. Tập trung phát triển mô hình nước Nhật hoàn toàn theo phương Tây 

 D. Giải quyết những vấn đề cấp thiết đặt ra với nước Nhật cuối TK XIX 

Câu 19. Hiến pháp năm 1889 qui định thể chế của nước Nhật là chế độ 

 A. Dân chủ cộng hòa  B. Dân chủ đại nghị 

 C. Cộng hòa tư sản  D. Quân chủ lập hiến 
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Câu 20. Năm 1889, sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở Nhật? 

A. Chế độ Mạc phủ sụp đổ   

B. Nhật kí Hiệp ước mở cửa cho quân Đức vào buôn bán 

C. Hiến pháp mới được ban bố  

D. Nhật kí Hiệp ước mở cửa cho Mĩ vào buôn bán 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 9 

11D 12D 13B 14D 15C 16D 17C 18D 19D 20C 

 

10. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Lịch sử 11 – Số 10 

TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ 11 

NĂM HỌC 2020-2021 

Câu 1. Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản ra đời vào thời gian nào? Do ai lãnh đạo? 

 A. 1900 - Xen Ca-tai-a-ma                     B. 1901 – Ca-tai-a-ma Xen. 

 C. 1902 – Ya-ma-hi-tô                           D. 1904 – Sai-gô 

Câu 2. Chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ và thử thách nghiêm 

trọng là: 

 A. Nhân dân trong nước nổi dậy chống đối          

 B. Nhà Thanh - Trung Quốc chuẩn bị xâm lược 

 C. Mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt. 

 D. Các nước tư bản dùng vũ lực đòi Nhật Bản phải mở cửa 

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản sụp đổ? 

 A. Các nước phương tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản. 

 B. Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh. 

 C. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỉ XIX. 

 D. Chế độ Mạc Phủ suy yếu tự sụp đổ. 

Câu 4. Tại sao Nhật Bản phải tiến hành cải cách? 

 A. Để duy trì chế độ phong kiến.   B. Để thoát khỏi nước phong kiến lạc hậu 

 C. Để tiêu diệt Tướng quân.   D. Để bảo vệ quyền lợi quý tộc phong kiến. 

Câu 5. Nội dung nào được coi là nhân tố “chìa khóa” trong cải cách? 

 A. Xóa bỏ chế độ Mạc Phủ.   B. Thống nhất thị trường, tự do mua bán. 

 C. Đổi mới quân sự.    D. Đổi mới giáo dục. 
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Câu 6. Cải cách Minh Trị đã mang lại kết quả gì cho Nhật Bản? 

 A. Thoát khỏi số phận một nước thuộc địa. 

 B. Trở thành nước tư bản chủ nghĩa đầu tiên ở Châu Á. 

 C. Xóa bỏ chế độ phong kiến 

 D. Câu a và b đúng. 

Câu 7. Tính chất của cuộc Duy tân năm 1868 ở Nhật? 

 A. Cách mạng tư sản                             B. Chiến tranh đế quốc phi nghĩa. 

 C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.            D. Cách mạng tư sản không triệt để 

Câu 8. Tính chất của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905)? 

 A. Chiến tranh giải phóng dân tộc.           B. Chiến tranh phong kiến. 

 C. Chiến tranh đế quốc.                           D. Cách mạng tư sản                             

Câu 9. Tại sao gọi cải cách của Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 

A. Giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.   

B. Nông dân được phép mua bản ruộng đất. 

C. Liên minh quý tộc – tư sản nắm quyền.   

D. Chưa xóa bỏ những bất bình đẳng với đế quốc. 

Câu 10. Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ nghĩa 

là gì? 

 A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa.    

 C. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ. 

 B. Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài.                                                    

 D. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng. 
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